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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: Thực tập Thiết kế mẫu công nghiệp
	Lớp:  14TC-MT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 225 phút (không kể thời gian phát đề)
Số lượng học sinh: 
 (
Đề số 1
)

I.ĐỀ BÀI: 
Học sinh thực hiện thiết kế rập (theo tỉ lệ 1:1) thân trước, thân sau và thực hiện nhảy mẫu thân trước quần tây nam, túi xéo, 2 ly thân trước, 2 túi mổ một nẹp thân sau theo bảng thông số thành phẩm (tính bằng cm)

	     STT
	CHI TIẾT ĐO/SIZE
	1
	3
	5

	1
	Dài quần (tính cả lưng)
	93
	95
	97

	2
	Hạ đáy (đo thẳng tính cả lưng)
	24
	25
	26

	3
	Ngang đáy
	31
	33
	35

	4
	Vòng đùi (từ đáy đo xuống 5 cm)
	59
	61
	63

	5
	Vòng ống
	43
	45
	47

	6
	Nngang mông dưới thân trước (từ đáy đo lên 7 cm đo thẳng)
	24
	25
	27

	7
	Vòng eo
	93
	93
	95

	8
	Rộng pen eo trước
	3

	9
	Dài pen trước( tính cả lưng)
	21
	23
	25

	10
	Ngang mông dưới thân sau (từ đáy đo lên 7 cm đo thẳng)
	22
	24
	25

	11
	Rộng pen eo sau
	1

	12
	Dài pen sau (chưa tính lưng)
	5

	13
	Dài túi sau
	12

	14
	Rộng túi sau
	2

	15
	Rộng bảng lưng
	4

	16
	Rộng túi xéo
	4

	17
	Dài túi xéo
	14
	14.5
	15

	18
	Dài đáp dây kéo
	13.5
	14.5

	19
	Rộng đáp dây kéo
	4.5


II.CÁC YÊU CẦU:
1.Kỹ thuật: Đường cắt êm phẳng, đường vẽ rõ nét, đường lắp ráp khớp với nhau, nhảy mẫu đúng thông số. Các bán thành phẩm chừa đường may và đảm bảo vệ sinh công nghiệp.
2.Các yêu cầu khác:
· Tổ chức: Nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ. 
· Thao tác:  Thực hiện đúng quy trình. 
· An toàn:  An toàn tuyệt đối cho người, dụng cụ.
· Thời gian:  Đúng hay trước thời gian quy định. 

III.CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:
1.Không được sử dụng 1 HS phụ trợ.
2.Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có: bàn cắt.
3.Không được chuẩn bị phôi liệu trước.

IV.PHÂN PHỐI ĐIỂM:
1.Kỹ thuật: 	  7 điểm.
2.Tổ chức: 	0,5 điểm.
3.Thao tác: 	   1 điểm.
4.An toàn: 	0,5 điểm.
5.Thời gian: 	   1điểm.    
                                                                                               
         TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)	               (Ký tên và ghi rõ họ tên)






									
Trương Việt Khánh Trang          Phạm Thị Thanh Thuý          Phạm Thị Thanh Thuý  

THANG ĐIỂM

Điểm kỹ thuật: 7 điểm (mỗi thang điểm chỉ được soạn trong dãy điểm : 0,25đ ; 0,50đ ; 0,75đ ; 1đ )

	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật 
	Điểm
	Ghi Chú 

	1
	Thiết kế các chi tiết đủ và đúng thông số
	1
	

	2
	Đường lắp ráp khớp với nhau
	1
	

	3
	Đường vẽ rõ nét, đẹp
	1
	

	4
	Đường cắt êm phẳng
	1
	

	5
	Lập bảng thông số của sự biến thiên và cự ly dịch chuyển
	1
	

	6
	Nhảy mẫu đúng thông số
	1
	

	7
	Bán thành phẩm thể hiện đầy đủ đường may
	0,5
	

	8
	Ghi chú đầy đủ các nội dung trên chi tiết
	0,5
	



CÁC ĐIỂM KHÁC
1.Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)	0,5 điểm
2.Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)	1 điểm
3.An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, dụng cụ)	0,5 điểm
4.Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)	1 điểm
Nếu quá 10 phút	0,75 điểm
Nếu quá 15 phút	0,50 điểm
Nếu quá 20 phút	0,25 điểm
Nếu quá 25 phút	0 điểm

GHI CHÚ : 
1.Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải  3,5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.
2.Các mục 1,2,3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ  điểm hoặc lập biên bản để xử lý
3.Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.
4.GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.

_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                  (Ký và ghi rõ họ tên)	



Phạm Thị Thanh Thuý                                            Phạm Thị Thanh Thuý  
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: Thực tập Thiết kế mẫu công nghiệp
	Lớp:  14TC-MT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 225 phút (không kể thời gian phát đề)
Số lượng học sinh: 

 (
Đề số 2
)

I.ĐỀ BÀI: 
Học sinh thực hiện thiết kế rập (theo tỉ lệ 1:1) thân trước, thân sau và thực hiện nhảy mẫu thân trước áo cổ tròn tay ngắn theo bảng thông số thành phẩm (tính bằng cm) sau:

	STT
	CHI TIẾT ĐO/SIZE
	S
	M
	L
	XL

	1
	Dài áo từ đầu vai
	66
	66
	68
	68

	2
	Rộng cổ
	18,8
	19,2
	19,6
	20

	3
	Hạ cổ sau
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	4
	Ngang vai
	45
	46
	47
	48

	5
	Nách đo thẳng
	22,5
	23
	23,5
	24

	6
	½ ngang ngực đo dưới nách 2cm
	49
	51
	53
	55

	7
	½ ngang lai
	49
	51
	53
	55

	8
	Hạ cổ trước
	6,7
	6,7
	7
	7

	9
	To bản cổ
	2
	2
	2
	2

	10
	Chồm vai
	0
	0
	0
	0

	11
	Dài tay gồm rib
	22
	22
	23
	23

	12
	½ bắp tay
	20,8
	21,4
	22
	22,6

	13
	½ cửa tay
	18
	18
	19
	19


        II.CÁC YÊU CẦU:
1.Kỹ thuật: Đường cắt êm phẳng, đường vẽ rõ nét, đường lắp ráp khớp với nhau, nhảy mẫu đúng thông số. Các bán thành phẩm chừa đường may và đảm bảo vệ sinh công nghiệp.
2.Các yêu cầu khác:
· Tổ chức: Nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ. 
· Thao tác:  Thực hiện đúng quy trình. 
· An toàn:  An toàn tuyệt đối cho người, dụng cụ.
· Thời gian:  Đúng hay trước thời gian quy định. 


III.CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:
1.Không được sử dụng 1 HS phụ trợ.
2.Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có: bàn cắt.
3.Không được chuẩn bị phôi liệu trước.


IV.PHÂN PHỐI ĐIỂM:
1.Kỹ thuật: 	  7 điểm.
2.Tổ chức: 	0,5 điểm.
3.Thao tác: 	   1 điểm.
4.An toàn: 	0,5 điểm.
5.Thời gian: 	   1điểm.    



                                                                                               
         TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)	               (Ký tên và ghi rõ họ tên)






									
Trương Việt Khánh Trang          Phạm Thị Thanh Thuý          Phạm Thị Thanh Thuý  

                                                                                    









      



























THANG ĐIỂM

Điểm kỹ thuật: 7 điểm (mỗi thang điểm chỉ được soạn trong dãy điểm : 0,25đ ; 0,50đ ; 0,75đ ; 1đ )

	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật 
	Điểm
	Ghi Chú 

	1
	Thiết kế các chi tiết đủ và đúng thông số
	1
	

	2
	Đường lắp ráp khớp với nhau
	1
	

	3
	Đường vẽ rõ nét, đẹp
	1
	

	4
	Đường cắt êm phẳng
	1
	

	5
	Lập bảng thông số của sự biến thiên và cự ly dịch chuyển
	1
	

	6
	Nhảy mẫu đúng thông số
	1
	

	7
	Bán thành phẩm thể hiện đầy đủ đường may
	0,5
	

	8
	Ghi chú đầy đủ các nội dung trên chi tiết
	0,5
	



CÁC ĐIỂM KHÁC
1.Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)	0,5 điểm
2.Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)	1 điểm
3.An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, dụng cụ)	0,5 điểm
4.Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)	1 điểm
Nếu quá 10 phút	0,75 điểm
Nếu quá 15 phút	0,50 điểm
Nếu quá 20 phút	0,25 điểm
Nếu quá 25 phút	0 điểm

GHI CHÚ : 
1.Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải  3,5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.
2.Các mục 1,2,3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ  điểm hoặc lập biên bản để xử lý
3.Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.
4.GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.


_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                  (Ký và ghi rõ họ tên)	



Phạm Thị Thanh Thuý                                            Phạm Thị Thanh Thuý  
